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CHUNG V  PHÂN Ề
TÍCH HO T Đ NG Ạ Ộ

KINH DOANH



• N i dung phân tích ho t đ ng kinh doanh,ộ ạ ộ
• Các ph ng pháp s  d ng trong phân ươ ử ụ

tích,

• T  ch c phân tích ho t đ ng kinh doanh ổ ứ ạ ộ
trong doanh nghi p.ệ



N i dung phân tích ho t đ ng ộ ạ ộ
kinh doanh

• Khái ni m phân tích ho t đ ng kinh doanh:ệ ạ ộ
– Phân tích ho t đ ng kinh doanh trong doanh nghi p ạ ộ ệ

là môn h c nghiên c u quá trình s n xu t kinh ọ ứ ả ấ
doanh, b ng nh ng ph ng pháp riêng, k t h p v i ằ ữ ươ ế ợ ớ
các lý thuy t kinh t  và các ph ng pháp k  thu t ế ế ươ ỹ ậ
khác nh m phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh ằ
và nh ng nguyên nhân nh h ng đ n k t qu  kinh ữ ả ưở ế ế ả
doanh, phát hi n nh ng qui lu t c a các m t ho t ệ ữ ậ ủ ặ ạ
đ ng trong doanh nghi p d a vào các d  li u l ch s , ộ ệ ự ữ ệ ị ử
làm c  s  cho các d  báo và ho ch đ nh chính sách.  ơ ở ự ạ ị
 



N i dung phân tích ho t đ ng ộ ạ ộ
kinh doanh

• Đ i t ng c a phân tích ho t đ ng kinh ố ượ ủ ạ ộ
doanh:
– Là di n bi n và k t qu  c a quá trình s n ễ ế ế ả ủ ả

xu t kinh doanh t i doanh nghi p,ấ ạ ệ
– Là tác đ ng c a các nhân t  nh h ng đ n ộ ủ ố ả ưở ế

di n bi n và k t qu  c a quá trình đó.ễ ế ế ả ủ

Đ i t ng PTKD ố ượ
Di n bi n và k t qu  kinh doanh ễ ế ế ả

Nhân t  tác đ ng ố ộ
Ch  tiêu kinh tỉ ế



N i dung phân tích ho t đ ng ộ ạ ộ
kinh doanh

• S  c n thi t khách quan c a phân tích ho t ự ầ ế ủ ạ
đ ng kinh doanh:ộ
– Giúp doanh nghi p t  đánh giá mình v  th  m nh, ệ ự ề ế ạ

th  y u đ  c ng c , phát huy hay kh c ph c, c i ti n ế ế ể ủ ố ắ ụ ả ế
qu n lý,ả

– Phát huy m i ti m năng th  tr ng, khai thác t i đa ọ ề ị ườ ố
nh ng ngu n l c c a doanh nghi p nh m đ t đ n ữ ồ ự ủ ệ ằ ạ ế
hi u qu  cao nh t trong kinh doanh,ệ ả ấ

– K t qu  c a phân tích là c  s  đ  ra các quy t đ nh ế ả ủ ơ ở ể ế ị
qu n tr  ng n h n và dài h n,ả ị ắ ạ ạ

– Phân tích kinh doanh giúp d  báo, đ  phòng và h n ự ề ạ
ch  nh ng r i ro b t đ nh trong kinh doanh.  ế ữ ủ ấ ị



N i dung phân tích ho t đ ng ộ ạ ộ
kinh doanh

• Nh ng đ i t ng nào s  d ng công c  ữ ố ượ ử ụ ụ
phân tích ho t đ ng kinh doanh trong ạ ộ
doanh nghi p?ệ



N i dung phân tích ho t đ ng ộ ạ ộ
kinh doanh

• Nh ng đ i t ng s  d ng công c  phân tích ữ ố ượ ử ụ ụ
ho t đ ng kinh doanh trong doanh nghi p:ạ ộ ệ
– Nhà qu n tr : phân tích đ  có quy t đ nh qu n tr ,ả ị ể ế ị ả ị
– Nhà cho vay: phân tích đ  quy t đ nh tài tr  v n,ể ế ị ợ ố
– Nhà đ u t : phân tích đ  có quy t đ nh đ u t , liên ầ ư ể ế ị ầ ư

doanh,
– Các c  đông: phân tích đ  đánh giá hi u qu  kinh ổ ể ệ ả

doanh c a doanh nghi p n i h  có ph n v n góp ủ ệ ơ ọ ầ ố
c a mình.ủ

– S  giao d ch ch ng khoán hay y ban ch ng khoán ở ị ứ ủ ứ
nhà n c: phân tích ho t đ ng doanh nghi p tr c ướ ạ ộ ệ ướ
khi cho phép phát hành c  phi u, trái phi u,ổ ế ế

– C  quan khác nh  thu , th ng kê, c  quan qu n lý ơ ư ế ố ơ ả
c p trên và các công ty phân tích chuyên nghi p. ấ ệ



N i dung phân tích ho t đ ng ộ ạ ộ
kinh doanh

• Nhi m v  c a phân tích ho t đ ng kinh doanh:ệ ụ ủ ạ ộ
– Đánh giá gi a k t qu  th c hi n đ c so v i k  ữ ế ả ự ệ ượ ớ ế

ho ch ho c so v i tình hình th c hi n kỳ tr c, các ạ ặ ớ ự ệ ướ
doanh nghi p tiêu bi u cùng ngành ho c ch  tiêu ệ ể ặ ỉ
bình quân n i ngành và các thông s  th  tr ng,ộ ố ị ườ

– Phân tích nh ng nhân t  n i t i và khách quan đã ữ ố ộ ạ
nh h ng đ n tình hình th c hi n k  ho ch,ả ưở ế ự ệ ế ạ

– Phân tích hi u qu  các ph ng án kinh doanh hi n ệ ả ươ ệ
t i và các d  án đ u t  dài h n,ạ ự ầ ư ạ

– Xây d ng k  ho ch d a trên k t qu  phân tích,ự ế ạ ự ế ả
– Phân tích d  báo, phân tích chính sách và phân tích ự

r i ro trên các m t ho t đ ng c a doanh nghi p,ủ ặ ạ ộ ủ ệ
– L p báo cáo k t qu  phân tích, thuy t minh và đ  ậ ế ả ế ề

xu t bi n pháp qu n tr .ấ ệ ả ị



Các ph ng pháp s  d ng trong ươ ử ụ
phân tích kinh doanh

• Ph ng pháp so sánh s  li u phân tích,ươ ố ệ
• Ph ng pháp liên h  cân đ i,ươ ệ ố
• Ph ng pháp phân tích nhân tươ ố

– Ph ng pháp phân tích nhân t  thu n,ươ ố ậ
• Ph ng pháp thay th  liên hoàn,ươ ế
• Ph ng pháp s  chênh l ch,ươ ố ệ

– Ph ng pháp phân tích nhân t  ngh chươ ố ị
• Ph ng pháp h i qui đ n bi n,ươ ồ ơ ế
• Ph ng pháp h i qui đa bi n.ươ ồ ế



Ph ng pháp so sánh s  li u phân tíchươ ố ệ
• Khái ni m: Là ph ng pháp xem xét m t ch  tiêu ệ ươ ộ ỉ

phân tích b ng cách d a trên vi c so sánh v i ằ ự ệ ớ
m t ch  tiêu c  s  (ch  tiêu kỳ g c).ộ ỉ ơ ở ỉ ố

• Nguyên t c so sánh:ắ
– Tiêu chu n so sánh:ẩ

• Ch  tiêu k  ho ch c a m t kỳ kinh doanh đ  đánh giá tình ỉ ế ạ ủ ộ ể
hình th c hi n so v i m c tiêu d  ki n đã đ  ra.ự ệ ớ ụ ự ế ề

• Tình hình th c hi n các kỳ kinh doanh đã qua: nh m đánh ự ệ ằ
giá xu h ng phát tri n c a các ch  tiêu kinh t .ướ ể ủ ỉ ế

• Ch  tiêu c a các doanh nghi p tiêu bi u cùng ngành.ỉ ủ ệ ể
• Ch  tiêu bình quân c a ngành.ỉ ủ
• Các thông s  c a th  tr ng.ố ủ ị ườ



• Nguyên t c so sánh (tt):ắ
– Đi u ki n so sánh:ề ệ

• Ph i cùng ph n ánh n i dung kinh t .ả ả ộ ế
• Ph i cùng ph ng pháp tính toán.ả ươ
• Ph i cùng m t đ n v  đo l ng.ả ộ ơ ị ườ
• Ph i cùng m t kho ng th i gian h ch toán.ả ộ ả ờ ạ

– Ph ng pháp so sánh:ươ
• Ph ng pháp s  tuy t đ i,ươ ố ệ ố
• Ph ng pháp s  t ng đ i,ươ ố ươ ố
• So sánh b ng s  bình quân.ằ ố



• Ph ng pháp s  tuy t đ i: là hi u s  c a hai ch  ươ ố ệ ố ệ ố ủ ỉ
tiêu kỳ phân tích và kỳ g c. S  tuy t đ i bi u ố ố ệ ố ể
hi n qui mô, kh i l ng c a m t ch  tiêu kinh t  ệ ố ượ ủ ộ ỉ ế
nào đó. Nó là c  s  đ  tính toán các lo i s  ơ ở ể ạ ố
khác.

• Ph ng pháp s  t ng đ i:ươ ố ươ ố
– S  t ng đ i hoàn thành k  ho ch: là k t qu  c a ố ươ ố ế ạ ế ả ủ

phép chia gi a tr  s  c a kỳ phân tích so v i kỳ g c ữ ị ố ủ ớ ố
c a ch  tiêu kinh t , nó ph n ánh t  l  hoàn thành k  ủ ỉ ế ả ỷ ệ ế
ho ch c a ch  tiêu kinh t . ạ ủ ỉ ế

– S  t ng đ i hoàn thành k  ho ch theo h  s  đi u ố ươ ố ế ạ ệ ố ề
ch nh: là k t qu  c a phép tr  gi a tr  s  c a kỳ ỉ ế ả ủ ừ ữ ị ố ủ
phân tích v i tr  s  c a kỳ g c đ c đi u ch nh theo ớ ị ố ủ ố ượ ề ỉ
k t qu  c a ch  tiêu có liên quan theo h ng quy t ế ả ủ ỉ ướ ế
đ nh đ n ch  tiêu phân tích.ị ế ỉ



S  t ng đ i hoàn thành k  ho ch theo h  ố ươ ố ế ạ ệ
s  đi u ch nhố ề ỉ

• Công th c áp d ng:ứ ụ M c ứ
bi n ế
đ ng ộ
t ng ươ
đ i ố

= Ch  ỉ
tiêu kỳ 
phân 
tích 

- Ch  ỉ
tiêu 
kỳ 

g c ố

x H  ệ
s  ố

đi u ề
ch nh ỉ

Ví dụ: Ta có chi phí ti n l ng c a nhân viên bán hàng v i k t qu  doanh ề ươ ủ ớ ế ả
thu tiêu th  nh  sau. Yêu c u phân tích tình hình chi phí ti n l ng t i doanh ụ ư ầ ề ươ ạ
nghi p.ệ

Ch  tiêuỉ  KH TT Chênh l chệ  

M c ứ % 

1. Doanh thu tiêu thụ
2. Ti n l ng ề ươ

500
50 

600
55 

+100
+5 

+20
+10 



S  t ng đ i k t c uố ươ ố ế ấ  
• So sánh s  t ng đ i k t c u th  hi n chênh l ch v  ố ươ ố ế ấ ể ệ ệ ề

t  tr ng c a t ng b  ph n chi m trong t ng s  gi a kỳ ỷ ọ ủ ừ ộ ậ ế ổ ố ữ
phân tích v i kỳ g c c a ch  tiêu phân tích. Nó ph n ớ ố ủ ỉ ả
ánh xu h ng bi n đ ng c a ch  tiêu.ướ ế ộ ủ ỉ

• Ví d : có tài li u phân tích v  k t c u lao đ ng  m t ụ ệ ề ế ấ ộ ở ộ
doanh nghi p nh  sau:ệ ư

Ch  tiêu ỉ K  ho ch ế ạ Th c t  ự ế

S  l ng ố ượ T  tr ng ỷ ọ S  l ng ố ượ T  tr ng ỷ ọ

T ng s  công nhân viênổ ố
Trong đó:
Công nhân s n xu t.ả ấ

Nhân viên qu n lý.ả  

1,000

900

100  

100%

90%

10%  

1,200

1,020

180  

100%

85%

15% 



• Nh n xét: S  l ng và k t c u công nhân ậ ố ượ ế ấ
viên đ u thay đ i: t  tr ng công nhân s n ề ổ ỷ ọ ả
xu t gi m t  90% xu ng còn 85% trong ấ ả ừ ố
khi đó t  tr ng nhân viên qu n lý tăng t  ỷ ọ ả ừ
10% lên 15%. Xu h ng thay đ i này ướ ổ
không t o đi u ki n thu n l i cho vi c ạ ề ệ ậ ợ ệ
tăng năng su t lao đ ng t i doanh nghi p.ấ ộ ạ ệ



S  t ng đ i đ ng thái ố ươ ố ộ

• Bi u hi n s  bi n đ ng v  t  l  c a ch  tiêu kinh ể ệ ự ế ộ ề ỷ ệ ủ ỉ
t  qua m t kho ng th i gian nào đó. Nó đ c ế ộ ả ờ ượ
tính b ng cách so sánh ch  tiêu kỳ phân tích v i ằ ỉ ớ
ch  tiêu kỳ g c. Ch  tiêu kỳ g c có th  c  đ nh ỉ ố ỉ ố ể ố ị
ho c liên hoàn, tùy theo m c đích phân tích. N u ặ ụ ế
kỳ g c c  đ nh s  ph n ánh s  phát tri n c a ch  ố ố ị ẽ ả ự ể ủ ỉ
tiêu kinh t  trong kho ng th i gian dài. N u kỳ ế ả ờ ế
g c liên hoàn s  ph n ánh s  phát tri n c a ch  ố ẽ ả ự ể ủ ỉ
tiêu kinh t  qua hai th i kỳ k  ti p nhau.ế ờ ế ế



Ví d : có tài li u v  tình hình doanh thu qua các ụ ệ ề
năm  m t doanh nghi p nh  sau:ở ộ ệ ư

Ch  tiêu ỉ Năm 
2002 

Năm 
2003 

Năm 
2004

Năm 
2005

Năm 
2006 

Doanh thu (trđ) 1,000 1,200 1,380 1,518 1,593.9

S  t ng đ i đ ng thái kỳ g c c  ố ươ ố ộ ố ố
đ nh (%) ị

100 120 138 151,8 159,39

S  t ng đ i đ ng thái kỳ g c liên ố ươ ố ộ ố
hoàn (%) 

120 115 110 105

Nh  v y doanh thu c a doanh nghi p qua các năm đ u tăng ư ậ ủ ệ ề
so v i năm 2002, đi u này cho th y qui mô kinh doanh c a ớ ề ấ ủ
doanh nghi p có m  r ng, tuy nhiên t c đ  phát tri n kinh ệ ở ộ ố ộ ể
doanh c a doanh nghi p có xu h ng ch m d n qua các ủ ệ ướ ậ ầ
năm.



S  t ng đ i hi u su t ố ươ ố ệ ấ

• Ph n ánh hi u qu  m t s  m t ho t đ ng ả ệ ả ộ ố ặ ạ ộ
kinh doanh c a doanh nghi p nh  hi u ủ ệ ư ệ
su t s  d ng tài s n c  đ nh, t  su t l i ấ ử ụ ả ố ị ỷ ấ ợ
nhu n trên doanh thu … ậ



So sánh b ng s  bình quân ằ ố

• Là s  bi u hi n m c đ  chung nh t v  ố ể ệ ứ ộ ấ ề
m t l ng c a m t t ng th  b ng cách ặ ượ ủ ộ ổ ể ằ
san b ng m i chênh l ch tr  s  gi a các ằ ọ ệ ị ố ữ
b  ph n trong t ng th  nh m khái quát ộ ậ ổ ể ằ
chung đ c đi m c a t ng th . S  bình ặ ể ủ ổ ể ố
quân có nhi u lo i: s  bình quân gi n đ n ề ạ ố ả ơ
(s  trung bình c ng), s  bình quân gia ố ộ ố
quy n. ề



– Ph ng pháp phân tích nhân t  thu n,ươ ố ậ
• Ph ng pháp thay th  liên hoàn,ươ ế
• Ph ng pháp s  chênh l ch,ươ ố ệ

– Ph ng pháp phân tích nhân t  ngh chươ ố ị
• Ph ng pháp h i qui đ n bi n,ươ ồ ơ ế
• Ph ng pháp h i qui đa bi n.ươ ồ ế

Ph ng pháp phân tích nhân tươ ố



Ph ng pháp phân tích nhân tươ ố

• Là ph ng pháp phân tích các ch  tiêu ươ ỉ
t ng h p và phân tích các nhân t  tác ổ ợ ố
đ ng vào các ch  tiêu y,ộ ỉ ấ

• Ch  tiêu t ng h p và nhân t  h p thành có ỉ ổ ợ ố ợ
nh ng m i quan h  nh t đ nh (đ ng bi n ữ ố ệ ấ ị ồ ế
ho c ng ch bi n).ặ ị ế

• G m 2 ph ng pháp:ồ ươ
– Ph ng pháp phân tích nhân t  thu n,ươ ố ậ
– Ph ng pháp phân tích nhân t  ngh ch.ươ ố ị



Ph ng pháp phân tích nhân t  thu nươ ố ậ

• Là phân tích ch  tiêu t ng h p sau đó m i ỉ ổ ợ ớ
phân tích các nhân t  h p thành nó,ố ợ

• G m 2 ph ng pháp ch  y u:ồ ươ ủ ế
– Ph ng pháp thay th  liên hoàn,ươ ế
– Ph ng pháp s  chênh l ch.ươ ố ệ



Ph ng pháp thay th  liên hoànươ ế

• Khái ni m: là ph ng pháp xác đ nh m c ệ ươ ị ứ
đ  nh h ng c a t ng nhân t  đ n s  ộ ả ưở ủ ừ ố ế ự
bi n đ ng c a ch  tiêu phân tích (đ i ế ộ ủ ỉ ố
t ng phân tích).ượ



Ph ng pháp thay th  liên hoànươ ế
• Nguyên t c áp d ng:ắ ụ

– Thi t l p m i quan h  toán h c c a các nhân t  v i ch  ế ậ ố ệ ọ ủ ố ớ ỉ
tiêu phân tích theo m t trình t  nh t đ nh, t  nhân t  s  ộ ự ấ ị ừ ố ố
l ng đ n nhân t  ch t l ng.ượ ế ố ấ ượ

– Đ  xác đ nh m c đ  nh h ng c a nhân t  nào ta thay ể ị ứ ộ ả ưở ủ ố
th  nhân t   kỳ phân tích đó vào nhân t  kỳ g c, c  ế ố ở ố ố ố
đ nh các nhân t  khác r i tính l i k t qu  c a ch  tiêu ị ố ồ ạ ế ả ủ ỉ
phân tích. Sau đó đem k t qu  này so sánh v i k t qu  ế ả ớ ế ả
c a ch  tiêu  b c li n tr c, chênh l ch này là nh ủ ỉ ở ướ ề ướ ệ ả
h ng c a nhân t  v a thay th .ưở ủ ố ừ ế

– L n l t thay th  các nhân t  theo trình t  đã s p x p ầ ượ ế ố ự ắ ế
đ  xác đ nh nh h ng c a chúng. Khi thay th  nhân t  ể ị ả ưở ủ ế ố
s  l ng thì ph i c  đ nh nhân t  ch t l ng  kỳ g c, ố ượ ả ố ị ố ấ ượ ở ố
ng c l i khi thay th  nhân t  ch t l ng thì ph i c  ượ ạ ế ố ấ ượ ả ố
đ nh nhân t  s  l ng  kỳ báo cáo.ị ố ố ượ ở



Ph ng pháp thay th  liên hoànươ ế
Nguyên t c áp d ng (tt):ắ ụ

– T ng đ i s  các nhân t  nh h ng ph i b ng chênh l ch ổ ạ ố ố ả ưở ả ằ ệ
gi a ch  tiêu kỳ phân tích và kỳ g c (đ i t ng phân tích).ữ ỉ ố ố ượ

– Nhân t  ch t l ng là nhân t  qui đ nh b n ch t, n i dung ố ấ ượ ố ị ả ấ ộ
c a ch  tiêu phân tích. N u không có nó thì không phân bi t ủ ỉ ế ệ
đ c ch  tiêu phân tích này v i các ch  tiêu phân tích khác. ượ ỉ ớ ỉ
Nhân t  s  l ng là nhân t  h p thành ch  tiêu phân tích ố ố ượ ố ợ ỉ
trên c  s  k t h p v i nhân t  ch t l ng. Nhân t  ch t ơ ở ế ợ ớ ố ấ ượ ố ấ
l ng nh t là nhân t  mà đ n v  đo l ng mang cùng đ n ượ ấ ố ơ ị ườ ơ
v  v i ch  tiêu phân tích.ị ớ ỉ

– Ví d : xét 2 ch  tiêu: qu  ti n l ng và giá tr  s n xu t.ụ ỉ ỹ ề ươ ị ả ấ
Qu  ti n l ng = S  CN bq x Tglvbq 1 CN x Ti n l ng bq ỹ ề ươ ố ề ươ
gi .ờ
Giá tr  s n xu t = S  CN bq x Tglvbq 1 CN x NSLĐ bq gi .ị ả ấ ố ờ
C  hai ch  tiêu này đ u đ c bi u hi n thông qua hai nhân ả ỉ ề ượ ể ệ
t  gi ng nhau là S  CN bình quân và th i gian làm vi c ố ố ố ờ ệ
bình quân 1 CN, đây là nhân t  s  l ng. Nhân t  còn l i là ố ố ượ ố ạ
ti n l ng bình quân gi  và NSLĐ bình quân gi  là nhân t  ề ươ ờ ờ ố
ch t l ng.ấ ượ



Ph ng pháp thay th  liên hoànươ ế
• u đi m c a ph ng pháp thay th  liên hoàn:Ư ể ủ ươ ế

- Là ph ng pháp đ n gi n d  hi u d  tính toán.ươ ơ ả ễ ể ễ
- Có th  ch  rõ m c đ  nh h ng c a các nhân t , qua ể ỉ ứ ộ ả ưở ủ ố
đó ph n ánh đ c n i dung bên trong c a hi n t ng ả ượ ộ ủ ệ ượ
kinh t .ế

• Nh c đi m:ượ ể
- Khi xác đ nh nh h ng c a nhân t  nào đó, ph i gi  ị ả ưở ủ ố ả ả
đ nh các nhân t  khác không đ i, nh ng trong th c t  ị ố ổ ư ự ế
có tr ng h p các nhân t  đ u cùng thay đ i.ườ ợ ố ề ổ
- Khi s p x p trình t  các nhân t , trong nhi u tr ng  ắ ế ự ố ề ườ
h p đ  phân bi t đ c nhân t  nào là nhân t  s  l ng ợ ể ệ ượ ố ố ố ươ
và ch t l ng là v n đ  không đ n gi n. N u phân bi t ấ ượ ấ ề ơ ả ế ệ
sai thì vi c s p x p và k t qu  tính toán các nhân t  ệ ắ ế ế ả ố
không chính xác.



Ph ng pháp thay th  liên hoànươ ế

• Ví dụ: Chúng ta có s  li u sau đây v  qu  ti n ố ệ ề ỹ ề
l ng c a m t DN:ươ ủ ộ

Các ch  tiêu ỉ K  ho chế ạ  Th c tự ế 

- S  l ng công nhân viên ch c b.quânố ượ ứ
- Th i gian làm vi c bq c a m t CNVC (gi )ờ ệ ủ ộ ờ
- Ti n l ng bình quân gi .ề ươ ờ
- Qu  ti n l ng. ỹ ề ươ

100
160
3,000
48,000,000 

90
165
3,200
47,520,000

G i:ọ - a1, ao là s  l ng CNVC bình quân th c t  và k  ho ch.ố ượ ự ế ế ạ
- b1, bo là th i gian làm vi c bình quân c a 1 CNVC TT và KH.ờ ệ ủ
- c1, co là ti n l ng bình quân gi  th c t  và k  ho ch.ề ươ ờ ự ế ế ạ



Ph ng pháp thay th  liên hoànươ ế
• Ta có ph ng pháp thay th  liên hoàn đ c trình ươ ế ượ

bày trong b ng sau:ả

S  ố
l ngượ
CNVC 

bq
(a) 

Th i gianờ
làm vi cệ
bq c a 1ủ
CNVC

(b) 

Ti n ề
l ngươ

Bq 1 giờ

(c) 

T ng s  ổ ố
quỹ

ti n l ngề ươ

A = a*b*c 

Xác đ nh m c đ  nh ị ứ ộ ả
h ng c a m i nhân t  ưở ủ ỗ ố

ao

a1

a1

a1 

bo

bo

b1

b1 

co

co

co

c1 

Ao

A/a
A/b
A/c = A1

 Nhân t :  ố ∆A/a = A/a – Ao

                 ∆A/b = A/b – A/a
                 ∆A/c  = A/c – A/b
                 ∆A = A1 - Ao 

T ng s  chênh l ch gi a qu  ti n l ng th c t  và qu  ti n l ng k  ổ ố ệ ữ ỹ ề ươ ự ế ỹ ề ươ ế
ho ch đ c xác đ nh b ng công th c : ạ ượ ị ằ ứ ∆A = A1 – Ao



Ph ng pháp thay th  liên hoànươ ế
• Thay th  các ký hi u trên b ng s  li u chúng ta ế ệ ằ ố ệ

s  xác đ nh đ c m c đ  nh h ng c a m i ẽ ị ượ ứ ộ ả ưở ủ ỗ
nhân t .ố

S  l ngố ượ
CNVC bq

(a) 

Th i gianờ
làm vi cệ
bq c a 1ủ
CNVC

(b) 

Ti n l ngề ươ
Bq 1 giờ

(c) 

T ng s  ổ ố
quỹ

ti n l ngề ươ

A = a*b*c 

Xác đ nh m c đ  nh ị ứ ộ ả
h ng c a m i nhân t  ưở ủ ỗ ố

100
90
90
90

160
160
165
165 

3.000
3.000
3.000
3.200 

48,000,000
43,200,000
44,550,000
47,520,000 

 
∆A/a = - 4,800,000           
  
 ∆A/b = + 1,350,000
 ∆A/c  = + 2,970,000 
 ∆A = - 480,000 



Ph ng pháp thay th  liên hoànươ ế

• Nh n xét:ậ
– T ng qu  ti n l ng th c t  gi m so v i k  ổ ỹ ề ươ ự ế ả ớ ế

ho ch là:ạ
47,520,000 – 48,000,000 = - 480,000 đ ng.ồ

– Nguyên nhân ch  y u do:ủ ế
• S  l ng CNVC bình quân th c t  gi m làm cho ố ượ ự ế ả

t ng qu  ti n l ng gi m 4,800,000 đ ng.ổ ỹ ề ươ ả ồ
• Th i gian làm vi c bình quân c a 1 CNVC th c t  ờ ệ ủ ự ế

tăng làm cho t ng qu  ti n l ng tăng 1,350,000 ổ ỹ ề ươ
đ ng.ồ

• Ti n l ng bình quân 1 gi  th c t  tăng làm cho ề ươ ờ ự ế
t ng qu  ti n l ng tăng 2,970,000 đ ng.ổ ỹ ề ươ ồ



Ph ng pháp s  chênh l ch ươ ố ệ
• Là hình th c rút g n c a phứ ọ ủ ư ng pháp thay th  ơ ế

liên hoàn, nó tôn tr ng đ y đ  các b c ọ ầ ủ ướ ti n ế
hành nh  ư ph ng pháp thay th  liên hoàn. Nó ươ ế
khác  ch  s  d ng chênh l ch gi a kỳ phân tích ở ỗ ử ụ ệ ữ
v i kỳ g c c a t ng nhân t  đ  xác đ nh m c đ  ớ ố ủ ừ ố ể ị ứ ộ

nh h ng c a nhân t  đó đ n ch  tiêu phân ả ưở ủ ố ế ỉ
tích. 

∀ ∆A/a = ( a1 – ao ) x bo x co

∀ ∆A/b = ( b1 – bo ) x a1 x co

∀ ∆A/c = ( c1 – co ) x a1 x b1

∀ ∆A = ∆A/a + ∆A/b + ∆A/c.



Ph ng pháp s  chênh l chươ ố ệ

• Ví dụ: D a vào s  li u trên chúng ta l p b ng ự ố ệ ậ ả
phân tích sau:

Ch  tiêu ỉ K  ho ch ế ạ Th c t  ự ế Chênh l ch ệ

- S  l ng CNV bình quânố ượ
- Th i gian làm vi c bq c a 1 ờ ệ ủ
CNVC ( gi )ờ
- Ti n l ng bình quân 1 giề ươ ờ
- Qu  ti n l ng. ỹ ề ươ

100
160

3,000
48,000,000

90
165

3,200
47,520,000

-10
+ 5

+ 200
- 480,000 



Ph ng pháp s  chênh l chươ ố ệ

• Nh n xét:ậ
• M c đ  nh h ng c a m i nhân t  đ c xác đ nh nh  ứ ộ ả ưở ủ ỗ ố ượ ị ư

sau:
1. Do bi n đ ng s  l ng công nhân viên bình quân:ế ộ ố ượ

(-10)*160*3,000 = - 4,800,000 đ ng.ồ
2. Do bi n đ ng th i gian làm vi c bình quân c a 1 ế ộ ờ ệ ủ
CNVC:

(+5)*90*3,000 = + 1,350,000 đ ng.ồ
3. Do bi n đ ng ti n l ng bình quân 1 gi :ế ộ ề ươ ờ

(+200)*90*165 = + 2,970,000 đ ng.ồ
T ng h p : nh h ng c a 3 nhân t :ổ ợ ả ưở ủ ố
- 4,800,000 + 1,350,000 + 2,970,000 = - 480,000 đ ng.ồ



Ph ng pháp phân tích nhân t  ngh chươ ố ị  

• Là ph ng pháp phân tích t ng nhân t  ươ ừ ố
c a ch  tiêu t ng h p, trên c  s  đó m i ủ ỉ ổ ợ ơ ở ớ
ti n hành phân tích các ch  tiêu t ng h p.ế ỉ ổ ợ

• Th ng đ c s  d ng trong công tác ườ ượ ử ụ
ho ch đ nh, nh m d  báo, d  đoán.ạ ị ằ ự ự

• Hai ph ng pháp th ng đ c s  d ng:ươ ườ ượ ử ụ
– Ph ng pháp h i qui đ n bi n,ươ ồ ơ ế
– Ph ng pháp h i qui đa bi n.  ươ ồ ế



Ph ng pháp h i quiươ ồ

• Phân tích h i qui là s  nghiên c u m c đ  ồ ự ứ ứ ộ
nh h ng c a m t hay nhi u bi n s  ả ưở ủ ộ ề ế ố

(bi n gi i thích hay bi n đ c l p) đ n m t ế ả ế ộ ậ ế ộ
bi n s  (bi n k t qu  hay bi n ph  thu c) ế ố ế ế ả ế ụ ộ
nh m d  báo bi n k t qu  d a vào các ằ ự ế ế ả ự
giá tr  đ c bi t tr c c a các bi n gi i ị ượ ế ướ ủ ế ả
thích.



Ph ng pháp h i qui đ n ươ ồ ơ
• Còn g i là h i qui đ n bi n, dùng đ  xét m i ọ ồ ơ ế ể ố

quan h  tuy n tính gi a m t bi n k t qu  và m t ệ ế ữ ộ ế ế ả ộ
bi n gi i thích hay là bi n nguyên nhân (n u gi a ế ả ế ế ữ
chúng có m i quan h  nhân qu ).ố ệ ả

• Ph ng trình h i qui tuy n tính đ n có d ng:ươ ồ ế ơ ạ
Y = a + bX

• Trong đó: 
• Y: bi n ph  thu cế ụ ộ
• X: bi n đ c l p.ế ộ ậ
• a: tung đ  g c hay nút ch n.ộ ố ặ
• b: đ  d c hay h  s  góc.ộ ố ệ ố
• Chú ý: Y trong ph ng trình trên đ c hi u là Y ươ ượ ể

c l ng.ướ ượ
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• Ví dụ: ph ng trình t ng chi phí c a doanh nghi p có ươ ổ ủ ệ
d ng: Y = a + bXạ
– Trong đó:
– Y: t ng chi phí phát sinh trong kỳ.ổ
– X: kh i l ng s n ph m tiêu th  (doanh thu tiêu th ).ố ượ ả ẩ ụ ụ
– a: t ng chi phí b t bi n.ổ ấ ế
– b: chi phí kh  bi n đ n v  s n ph m (chi phí kh  bi n 1 đ n v  ả ế ơ ị ả ẩ ả ế ơ ị

doanh thu).
– bX: t ng chi phí kh  bi n.ổ ả ế

• Nh n xét:ậ
– M i quan h  gi a X và Y là t  l  thu n, X tăng thì Y tăng và ố ệ ữ ỷ ệ ậ

ng c l i.ượ ạ
– Khi X = 0 thì Y = a: các chi phí c  đ nh nh  ti n thuê nhà, chi ố ị ư ề

phí kh u hao, l ng th i gian, …không ch u nh h ng t  thay ấ ươ ờ ị ả ưở ừ
đ i kh i l ng ho t đ ng. Do đó tr  s  a là h  s  c  đ nh, th  ổ ố ượ ạ ộ ị ố ệ ố ố ị ể
hi n chi phí t i thi u trong kỳ kinh doanh c a doanh nghi p.ệ ố ể ủ ệ

– Tr  s  b quy t đ nh đ  d c (t c đ  nghiêng c a đ ng chi phí ị ố ế ị ộ ố ứ ộ ủ ườ
trên đ  th ).ồ ị

– Đ ng t ng chi phí và đ ng t ng chi phí bi n đ i song song ườ ổ ườ ổ ế ổ
v i nhau. Khi s n l ng b ng không (X=0) thì chi phí kh  bi n ớ ả ượ ằ ả ế
cũng b ng không.ằ



• Ví dụ: có tình hình v  chi phí ho t đ ng (chi phí bán ề ạ ộ
hàng và chi phí qu n lý) và doanh thu t i m t doanh ả ạ ộ
nghi p đ c quan sát qua các d  li u c a 6 kỳ kinh ệ ượ ữ ệ ủ
doanh nh  sau:ư

Kỳ kinh doanh Doanh thu bán 
hàng (trđ)

Chi phí ho t ạ
đ ng (trđ)ộ

1
2
3
4
5
6

1525
1798
2204
1987
1650
2121

323
365
412
410
354
403



Model Summary

,957a ,916 ,895 11,73927
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (constant) DTBH  doanh thu ban hang...a. 

Coefficientsa

134,593 37,102 3,628 ,022

,129 ,020 ,957 6,611 ,003

(Constant)

DTBH  doanh
thu ban hang

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Significance

Dependent Variable: CPHD  chi phi hoat donga. 

H i qui b ng ph n m m SPSS cho k t qu :ồ ằ ầ ề ế ả



• Hàm h i qui: ồ Y = 134.593 + 0.129 X
• Nh n xét:ậ

– Khi doanh thu bán hàng tăng 1 tri u đ ng thì chi phí ệ ồ
ho t đ ng  tăng trung bình 0.129 tri u đ ng.ạ ộ ệ ồ

– R = 0.957 th  hi n đ  t ng quan gi a Y và X là ể ệ ộ ươ ữ
t ng quan m nh.ươ ạ

– R Square = 0.916 th  hi n kh  năng gi i thích c a ể ệ ả ả ủ
các bi n đ c l p X đ i v i bi n ph  thu c Y cao. (th  ế ộ ậ ố ớ ế ụ ộ ể
hi n: 91.6% bi n đ ng trong chi phí ho t đ ng có th  ệ ế ộ ạ ộ ể
đ c gi i thích nh  bi n doanh thu bán hàng). ượ ả ờ ế

– Sig c a bi n dtbh = 0.003 th  hi n s  có ý nghĩa v  ủ ế ể ệ ự ề
m t th ng kê  m c ý nghĩa 5%. K t lu n doanh thu ặ ố ở ứ ế ậ
bán hàng có gi i thích đ c cho chi phí ho t đ ng ả ượ ạ ộ
v i đ  tin c y 95%.ớ ộ ậ



Ph ng pháp h i qui b i ươ ồ ộ
(h i qui đa bi n) ồ ế

• Dùng đ  phân tích m i quan h  gi a nhi u bi n ể ố ệ ữ ề ế
đ c l p (bi n gi i thích hay bi n nguyên nhân) ộ ậ ế ả ế

nh h ng đ n m t bi n ph  thu c (bi n phân ả ưở ế ộ ế ụ ộ ế
tích hay bi n k t qu ).ế ế ả

• M t ch  tiêu kinh t  ch u s  tác đ ng c a nhi u ộ ỉ ế ị ự ộ ủ ề
nhân t  khác nhau. Ví d  nh  doanh thu tiêu th  ố ụ ư ụ
ph  thu c vào giá c , thu nh p bình quân xã h i, ụ ộ ả ậ ộ
lãi su t ti n g i, mùa v , th i ti t, qu ng cáo, ấ ề ở ụ ờ ế ả
ti p th  … ế ị

• Phân tích h i qui giúp ta v a ki m đ nh l i gi  ồ ừ ể ị ạ ả
thi t v  nh ng nhân t  tác đ ng và m c đ  nh ế ề ữ ố ộ ứ ộ ả
h ng, v a đ nh l ng đ c các quan h  kinh t  ưở ừ ị ượ ượ ệ ế
gi a chúng. Tữ ừ đó giúp ta có đ c nh ng đ  ượ ữ ề
ngh  phù h p.ị ợ



Ph ng pháp h i qui b i ươ ồ ộ
(h i qui đa bi n)ồ ế

• Ph ng trình h i qui đa bi n d i d ng tuy n tính:ươ ồ ế ướ ạ ế
• Y = bo + b1X1 +  b2X2 + … +biXi + bnXn + e
• Trong đó:
• Y: bi n ph  thu c.ế ụ ộ
• bo: tung đ  g c.ộ ố
• bi: các đ  d c c a ph ng trình theo các bi n Xi.ộ ố ủ ươ ế
• Xi: các bi n s  đ c l p.ế ố ộ ậ
• e: sai s .ố
• Chú ý: Y trong ph ng trình trên đ c hi u là Y c ươ ượ ể ướ

l ng (Ŷ)ượ
• Chúng ta s  xem ví d  ẽ ụ Phân tich d  báo kh i l ng tiêu ự ố ượ

th  v i mô hình h i qui đa bi nụ ớ ồ ế  trong ph n phân tích tình ầ
hình tiêu th .ụ



Ph ng pháp liên h  cân đ i ươ ệ ố

• Là ph ng pháp dùng đ  phân tích m c đ  nh h ng ươ ể ứ ộ ả ưở
c a các nhân t  mà gi a chúng s n có m i liên h  cân ủ ố ữ ẵ ố ệ
đ i và chúng là nh ng nhân t  đ c l p. M t l ng thay ố ữ ố ộ ậ ộ ượ
đ i trong m i nhân t  s  làm thay đ i trong ch  tiêu ổ ỗ ố ẽ ổ ỉ
phân tích đúng m t l ng t ng ng.ộ ượ ươ ứ

• Nh ng liên h  cân đ i th ng g p trong phân tích nh : ữ ệ ố ườ ặ ư
– Tài s n và ngu n v n kinh doanh.ả ồ ố
– Các ngu n thu v i các ngu n chi.ồ ớ ồ
– Nhu c u s  d ng v i kh  năng thanh toán.ầ ử ụ ớ ả
– Ngu n s  d ng v t t  v i ngu n huy đ ng.ồ ử ụ ậ ư ớ ồ ộ

• Ph ng pháp này đ c s  d ng nhi u trong công tác ươ ượ ử ụ ề
l p k  ho ch s n xu t kinh doanh và trong công tác ậ ế ạ ả ấ
h ch toán nh m nghiên c u các m i liên h  cân đ i v  ạ ằ ứ ố ệ ố ề
l ng gi a các y u t  trong quá trình s n xu t kinh ượ ữ ế ố ả ấ
doanh.



T  ch c phân tích ho t đ ng kinh ổ ứ ạ ộ
doanh

• Chu n b  cho công tác phân tích ho t ẩ ị ạ
đ ng kinh doanh,ộ

• Ti n hành phân tích ho t đ ng kinh ế ạ ộ
doanh,

• Vi t báo cáo phân tích và s  d ng báo ế ử ụ
cáo phân tích ho t đ ng kinh doanh.   ạ ộ



Chu n b  cho công tác phân tích ẩ ị
ho t đ ng kinh doanhạ ộ

• G m 2 b c:ồ ướ
– L p k  ho ch ti n hành phân tích,ậ ế ạ ế
– Thu th p tài li u và l a ch n tài li u.  ậ ệ ự ọ ệ



B c 1ướ : L p k  ho ch ti n hành ậ ế ạ ế
phân tích

• L a ch n ph m vi phân tích: ph m vi phân tích ự ọ ạ ạ
có th  là toàn doanh nghi p ho c cũng có th  là ể ệ ặ ể
t ng b  ph n c a doanh nghi p nh : t  đ i s n ừ ộ ậ ủ ệ ư ổ ộ ả
xu t, phân x ng. T  đó xác đ nh n i dung c n ấ ưở ừ ị ộ ầ
phân tích.

• Qui đ nh th i gian chu n b , th i gian ti n hành ị ờ ẩ ị ờ ế
công vi c phân tích: Th i gian chu n b , th i gian ệ ờ ẩ ị ờ
ti n hành công vi c phân tích đ c b t đ u khi ế ệ ượ ắ ầ
nào và trong th i gian bao lâu.ờ

• Phân công trách nhi m cho t ng ng i, t ng đ n ệ ừ ườ ừ ơ
v  m t cách c  th . ị ộ ụ ể



B c 2ướ : Thu th p tài li u và l a ậ ệ ự
ch n tài li u ọ ệ

• Xu t phát t  ph m vi n i dung phân tích mà chúng ta thu th p tài ấ ừ ạ ộ ậ
li u và l a ch n tài li u đ  làm c  s  phân tích m t cách chính xác, ệ ự ọ ệ ể ơ ở ộ
tránh s  th a thãi không c n thi t.ự ừ ầ ế

• Tài li u s  d ng đ  phân tích có th  là: tài li u k  ho ch (nh  k  ệ ử ụ ể ể ệ ế ạ ư ế
ho ch v  s n xu t và tiêu th  sp, k  ho ch v  l p ráp và s  d ng ạ ề ả ấ ụ ế ạ ề ắ ử ụ
máy móc thi t b , k  ho ch v  mua s m và s  d ng nguyên v t ế ị ế ạ ề ắ ử ụ ậ
li u …), tài li u k  toán (nh  b ng CĐKT, b ng tính giá thành s n ệ ệ ế ư ả ả ả
ph m, b ng h ch toán chi phí …), tài li u th ng kê, các biên b n ẩ ả ạ ệ ố ả
ki m tra c a c  quan c p trên, c  quan tài chính, ngân hàng …ể ủ ơ ấ ơ

• Tài li u thu th p đòi h i tính chính xác và h p pháp c  v  hình th c ệ ậ ỏ ợ ả ề ứ
l n nôi dung.ẫ
– Chính xác và h p pháp v  hình th c nghĩa là th i gian, s  l ng các ợ ề ứ ờ ố ượ

báo bi u đã đ y đ  ch a, s  l ng các ch  tiêu ph n ánh trong báo ể ầ ủ ư ố ượ ỉ ả
bi u, m i quan h  gi a các ch  tiêu, ch  ký xác nh n c a ng i ch u ể ố ệ ữ ỉ ữ ậ ủ ườ ị
trách nhi m.ệ

– Chính xác và h p pháp v  n i dung nghĩa là n i dung và ph ng pháp ợ ề ộ ộ ươ
tính toán t ng ch  tiêu kinh t  có đúng không, gi a ch  tiêu k  ho ch và ừ ỉ ế ữ ỉ ế ạ
ch  tiêu th c hi n có th ng nh t không. ỉ ự ệ ố ấ



Ti n hành phân tích ho t đ ng kinh ế ạ ộ
doanh 

• N i dung phân tích:ộ
– Phân tích tình hình s n xu t.ả ấ
– Phân tích tình hình giá thành.
– Phân tích tình hình tiêu th  s n ph m và l i ụ ả ẩ ợ

nhu n.ậ
– Phân tích tình hình tài chính.



• Các b c ti n hành phân tích:ướ ế
– X  lý tài li u phân tích: nghĩa là căn c  vào m c đích, ử ệ ứ ụ

yêu c u và n i dung phân tích đ  l a ch n phân tích ầ ộ ể ự ọ
nh ng tài li u đã đ c ki m tra. D a vào ph ng pháp ữ ệ ượ ể ự ươ
phân tích và k  thu t tính toán đ  l p b ng t ng h p ỹ ậ ể ậ ả ổ ợ
phân tích c n thi t. ầ ế

– Đánh giá khái quát tình hình chung thông qua n i dung ộ
c a các ch  tiêu ch  y u: nghĩa là đánh giá chung tình ủ ỉ ủ ế
hình th c hi n k  ho ch c a các đ i t ng phân tích c  ự ệ ế ạ ủ ố ượ ụ
th  (b ng cách so sánh s  TT v i s  KH) nh m xác đ nh ể ằ ố ớ ố ằ ị
k t qu , xu h ng phát tri n c a các ho t đ ng kinh ế ả ướ ể ủ ạ ộ
doanh, xác đ nh nh ng mâu thu n c  b n tr ng tâm c n ị ữ ẫ ơ ả ọ ầ
đi sâu phân tích  các b c sau. .ở ướ

– Xác đ nh m c đ  nh h ng c a các nhân t  đ n vi c ị ứ ộ ả ưở ủ ố ế ệ
th c hi n ch  tiêu, phát hi n kh  năng ti m tàng v  kinh ự ệ ỉ ệ ả ề ề
t  ch a đ c s  d ng.ế ư ượ ử ụ

– Đ  xu t bi n pháp nh m c i ti n qu n lý và khai thác ề ấ ệ ằ ả ế ả
kh  năng ti m tàng v  kinh t   doanh nghi p d a vào ả ề ề ế ở ệ ự
k t qu  phân tích, vào nh ng t n t i, nh ng nguyên ế ả ữ ồ ạ ữ
nhân d n đ n u khuy t đi m mà chúng ta đã phát hi n ẫ ế ư ế ể ệ
đ c trong quá trình phân tích.ượ



• Ví d :ụ
Giá tr s n xu t = S  CNbình quân x S  ngày lv ị ả ấ ố ố
bq c a 1 CN x S  gi  lv bq trong 1 ngày x Giá tr  ủ ố ờ ị
sx bq c a 1 gi .ủ ờ

• B ng k  thu t tính toán ta có th  xác đ nh đ c ằ ỹ ậ ể ị ượ
nh h ng c a m i nhân t  đ n vi c hoàn thành ả ưở ủ ỗ ố ế ệ

ch  tiêu giá tr  s n xu t. Qua đây ta th y rõ đ c ỉ ị ả ấ ấ ượ
các nhân t  tích c c và các nhân t  tiêu c c.ố ự ố ự

• Các nhân t  nh h ng đ n đ i t ng phân tích ố ả ưở ế ố ượ
có n i dung không gi ng nhau, b n thân m i ộ ố ả ỗ
nhân t  l i b  nh h ng c a nhi u nguyên ố ạ ị ả ưở ủ ề
nhân. Ví d : giá tr  s n xu t bình quân gi  b  nh ụ ị ả ấ ờ ị ả
h ng b i nguyên nhân v  trình đ  thành th o ưở ở ề ộ ạ
v  k  thu t c a ng i lao đ ng, v  trình đ  trang ề ỹ ậ ủ ườ ộ ề ộ
b  k  thu t, v  tình hình cung c p v t li u …ị ỹ ậ ề ấ ậ ệ



Vi t báo cáo phân tích và s  d ng báo ế ử ụ
cáo phân tích ho t đ ng kinh doanh ạ ộ

• Báo cáo phân tích là văn b n th  hi n n i dung và k t ả ể ệ ộ ế
qu  phân tích b ng l i văn. Trong báo cáo phân tích ả ằ ờ
th ng chia làm ba ph n.ườ ầ

• Ph n th  nh t nêu đ c đi m, tình hình chung và t ng ầ ứ ấ ặ ể ừ
m t ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.ặ ạ ộ ủ ệ

• Ph n th  hai đánh giá m c đ  hoàn thành k  ho ch, ầ ứ ứ ộ ế ạ
xác đ nh nguyên nhân ch  quan, khách quan đã thúc ị ủ
đ y, kìm hãm quá trình th c hi n k  ho ch, trình bày ẩ ự ệ ế ạ
kh  năng ti m tàng đã đ c phát hi n trong quá trình ả ề ượ ệ
phân tích.

• Ph n th  ba nêu ki n ngh  và bi n pháp c i ti n công ầ ứ ế ị ệ ả ế
tác qu n lý s n xu t kinh doanh, đ ng viên kh  năng ả ả ấ ộ ả
ti m tàng ch a đ c khai thác.ề ư ượ
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